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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 13 

I. TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Tính của 12 và 193 là: 

A. 21360 B. 2163 C. 231600 D. 2316 

Câu 2: Cho: 11 × 26 = …… . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 268 B. 628 C. 286 D. 682 

Câu 3: Cho: 11 × 49  …… 50 × 11  . Dấu ( > , < , =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 4: Tìm y, biết:  y : 11 = 64 + 36. 

A. y = 101 B. x = 110 C. x = 1100 D. x = 1101 

Câu 5: Kết quả của phép tính 121 × 154 là: 

A. 18 436 B. 18 364 C. 18 634 D. 18 034 

Câu 6: Giá trị của biểu thức 192 + 11 × 207 là:  

A. 2469 B. 2649 C. 2549 D. 2749 

Câu 7: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 137m. Diện tích mảnh vườn đó là: 

A. 17 769m B. 17 769m2 C. 18 769m D. 18 769m2 

Câu 8: Trung bình mỗi con gà mái để ăn hết 125g thức ăn trong một ngày.  Để 364 con gà 

mái ăn trong 20 ngày cần số ki-lô-gam thức ăn là: 

A. 910 000kg B. 920 000g C. 900 000kg D. 810 000g 

II. TỰ LUẬN: 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

   a) 243 × 346     b) 1428  ×  304         c) 357 × 607 

……………………  ……………………  …………………… 

……………………  ……………………  …………………… 

……………………  ……………………  …………………… 

……………………  ……………………  …………………… 

……………………  ……………………  …………………… 

……………………  ……………………  …………………… 
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Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 

a. 45 × 11 + 304685     b. 14502 – 11  ×  56 

.……………………………. ………  ……………………………………. 

    ………………………. …………….  ……………………………………. 

    ………………………. …………….  ……………………………………. 

Bài 3. Tìm x: 

a. x : 11= 68      b.  x : 145 = 207 

…………………………….    ……………………………………. 

    ………………………. ……..    ……………………………………. 

Bài 4. Một gia đình có 5 người, trung bình mỗi người dùng hết 200g gạo một ngày.  

Hỏi gia đình đó dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo trong một năm thường (365 ngày)? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 456m. Chiều dài hơn chiều rộng 24m. Tính diện 

tích của khu đất đó. 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D C B C C A D A 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

   a) 243 × 346     b) 1428  ×  304         c) 357 × 607 

      =  84078                                  =     434112                                =   216699 

Bài 2. Tính giá trị biểu thức: 

b. 45 × 11 + 304685     b. 14502 – 11  ×  56 

       =  495      +  304685                                           = 14502 – 616 

       =        305180                                                      =      13886 

Bài 3. Tìm x: 

b. x : 11= 68      b.  x : 145 = 207 

x       = 68 × 11                                                     x          =  207 × 145 

x       =   748                                                         x           =    30015                                                         

Bài 4. Một gia đình có 5 người, trung bình mỗi người dùng hết 200g gạo một ngày.  

Hỏi gia đình đó dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo trong một năm thường (365 ngày)? 

Bài giải 

Một ngày gia đình đó dùng hết số ki-lô-gam gạo là: 

200 × 5  = 1000 (g) = 1 (kg) 

Gia đình đó dùng hết số ki-lô-gam gạo trong một năm thường là: 

365 × 1 = 365 (kg) 

                       Đáp số: 365kg 

Bài 5. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 456m. Chiều dài hơn chiều rộng 24m. Tính diện 

tích của khu đất đó. 

Bài giải 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 456 : 2 = 228 (m) 

Chiều dài hình chữ nhật là: (228 + 24) : 2 = 126 (m) 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 126 – 24 = 102 (m) 

Diện tích hình chữ nhật là: 

126 × 102 = 12852 (m2) 

Đáp số: 12852m2 

 


	b. 45 × 11 + 304685     b. 14502 – 11  ×  56

